KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phạm Thị Bích Hảo. 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
Phạm Thị Bích Hảo 
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
Phạm Thị Bích Hảo 
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ:
- Cô quan sát kĩ tình trạng sức khỏe trẻ khi đón, tuyên truyền với phụ huynh về dịch bệnh sốt virut, đau mắt đỏ, chân tay miệng...Không nhận trẻ đang hoặc chưa khỏi các bệnh truyền nhiễm cũng như ốm sốt cần theo dõi.
- Tiếp tục rèn cho trẻ văn hóa chào hỏi. Cô nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp khi đến lớp: Cất giầy, dép và ba lô gọn gàng, đúng nơi quy định, đúng tủ có kí hiệu riêng. Chơi đồ chơi theo ý thích, nhắc trẻ sử dụng kí hiệu để lựa chọn góc chơi. Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân bé và gia đình. Xem tranh ảnh về gia đình.
- Dạy trẻ một số kỹ năng cơ bản để thoát hiểm trong những tình huống hỏa hoạn: Kỹ năng kêu cứu, gọi số cứu hỏa 114, dạy trẻ nhận biết một số dấu hiệu khi xảy ra cháy, Ký hiệu của lối thoát hiểm, thoát hiểm bằng cầu thang bộ, không đi cầu thang máy, kỹ năng lấy khăn ẩm che miệng, bò sát mặt đất di chuyển ra ngoài, khi bị cháy bé biết nằm xuống lăn đi lăn lại hoặc lăn tròn để dập tắt lửa.
* THỂ DỤC SÁNG:
- Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ: Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài” Such a happy day”
- Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
- Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng” 
	

	Trò chuyện
	- TRÒ CHUYỆN:
Tuần 1
+ Bé tự giới thiệu về bản thân : giới tính tên ,tuổi , sở thích , bé có thể làm được những công việc gì?
+ Tại sao bé cần uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể phát triển khỏe mạnh?
+ Cách nào để bé nhận biết các dấu hiệu cơ thể khi cảm thấy mệt mỏi hay ốm đau?
+ Tại sao việc tập thể dục đều đặn lại quan trọng đối với sự phát triển của bé?
+ Bé có thể làm gì để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh cho cơ thể? 
Tuần 2:
+ Con nghĩ rằng mình cần ăn những loại thực phẩm gì để cơ thể khỏe mạnh?
+ Tại sao việc ngủ đủ giấc lại quan trọng cho sự phát triển của con?
+ Con có biết rằng tập thể dục giúp cơ thể như thế nào không?
+ Con cảm thấy thế nào khi uống đủ nước mỗi ngày?
+ Con nghĩ rằng việc giữ vệ sinh cá nhân như đánh răng và tắm rửa có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình? 
Tuần 3:
+ Con biết ngày 20/10 là ngày gì không? Ý nghĩa của ngày này là gì?
+ Con có thể kể cho mẹ hoặc bà điều gì đặc biệt trong ngày 20/10 không?
+ Con nghĩ rằng con có thể làm gì để tôn vinh mẹ hoặc những người phụ nữ trong gia đình vào ngày này?
+ Con có biết một số món quà mà mẹ hay bà thích trong ngày 20/10 không?
+ Theo con, tại sao phụ nữ lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta? 
Tuần 4:
+ Con nghĩ rằng gia đình mình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của con?
+ Con thích làm gì nhất khi ở bên cạnh gia đình vào những ngày lễ hội?
+ Theo con, điều gì làm cho gia đình mình đặc biệt và khác biệt với những gia đình khác?
+ Con có thể kể cho mẹ hoặc bố nghe một kỷ niệm vui vẻ nào đó mà cả gia đình đã trải qua cùng nhau không?
+ Con nghĩ rằng chúng ta có thể tổ chức những hoạt động gì trong ngày hội gia đình để gắn kết mọi người hơn? 
Tuần 5:
+ Con thích làm gì nhất với mẹ/bố của mình?
+ Ai là người con thích chơi cùng nhất trong gia đình và tại sao?
+ Con có thể kể cho mẹ/bố nghe về một kỷ niệm vui vẻ với ông/bà không?
+ Con nghĩ rằng điều gì làm cho gia đình mình hạnh phúc?
+ Con muốn nói điều gì đặc biệt với những người thân yêu của mình? 
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện chú Mèo đánh răng

	Văn học
Thơ : Cái bát xinh xinh
( Thanh Hòa)

	Văn học
Truyện: Ngôi nhà ngọt ngào

	Văn học
Thơ: Lời chào
( Phạm Cúc)

	Văn học
Đồng dao" Lúa ngô là cô đậu nành"

	MT71, MT43, MT37, MT93, MT42, MT28

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt
( Tiết mẫu) (MT71)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc
( Tiết đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngôi nhà
( Đề tài) (MT93)

	Hoạt động tạo hình
Tô màu bức tranh gia đình
( Đề tài)

	

	
	T4
	Khám phá
KPXH
Bé tự giới thiệu về bản thân (MT43)

	Khám phá
KPKH
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	Khám phá
KPXH
Trò chuyện về ngày phụ nữ 20/10

	Khám phá
KPXH
Bé và những người thân trong gia đình (MT42)

	Khám phá
KPXH
Một số đò dùng cần thiết trong gia đình.

	

	
	T5
	Làm quen với toán
số 2( Tiết 2)

	Làm quen với toán
- Dạy trẻ phân biệt hình vuông với hình chữ nhật, hình tam giác (MT37)

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía phải - phía trái của bản thân

	Làm quen với toán
So sánh chiều rộng của 2 đối tượng (MT28)

	Làm quen với toán
So sánh chiều cao 2 đối tượng

	

	
	T6
	Vận động
VĐCB:" Đập bắt bóng"
TCVĐ: " Mèo đuuổi chuột"

	Âm nhạc
NDTT : DH: “ Mời bạn ăn”
( Trần Ngọc)
NDKH : NH : Bàn tay mẹ
( Bùi Đình Thảo)
TC : Tai ai tinh.

	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Con bọ dừa

	Âm nhạc
NDTT : DH + VĐ: Nhà mình rất vui
( Phi Long)
NDKH : Ba ngọn nến lung linh.
( Phương Thảo - Ngọc Lễ)
TC: La theo giai điệu.

	Vận động
VĐCB: " Trèo lên xuống thang".
TCVĐ: " Mèo đuổi chuột".

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
*HĐCCĐ:
- Quan sát hiện tượng tự nhiên đang diễn ra.
- Quan sát cây hoa hạnh phúc.
- Quan sát góc thực hành cuộc sống của trường.
- Quan sát khuôn mặt của bạn bè.
*TCVĐ: ô tô và chim sẻ, TCDG : lộn cầu vồng, tung và bắt bóng, ném vòng cổ chai, đi chui qua vòng.
*Chơi tự do:
- Chơi với các đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời.
- Tổ chức giao lưu với lớp B3. 
TUẦN 2
*HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát cây bưởi.
- Quan sát khu bếp của nhà trường.
- Quan sát các cây rau trong khuân viên trường.
*TCVĐ :
- TC: Ném vòng cổ chai, chơi leo núi, sói xám và thỏ trắng, TCDG : na nu nống, Kiến tha mồi.
*Chơi tự do 
- Chơi với túi cát, chơi với đồ chơi mang theo, chơi với đồ chơi ngoài trời. 
- Tổ chức giao lưu với lớp B2. 
TUẦN 3:
*HĐCCĐ:
* Dự án Steam: Làm khung ảnh - tặng mẹ, tặng bà.
+ Đưa ra các tình huống để trẻ suy luận và hướng tới đề tài trong dự án.
+ Xem video, clip về ngày 20/10
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm thiệp chúc mừng bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
TCVĐ:
- TC: Bịt mắt bắt dê, bắt bướm, rồng rắn lên mây, đập chuột, nhảy ô số.
Chơi tự do:
- Chơi với dây chun và đồ chơi ngoài trời.
- Tổ chức giao lưu với lớp B1. (MT82) 
TUẦN 4:
*HĐCCĐ:
- Quan sát hiện tượng tự nhiên đang diễn ra. 
- Trò chuyện về gia đình của bé. 
- Quan sát âm nhạc của trường.
- Quan sát góc cờ các nước tầng 3.
- Quan sát cây hoa hồng.
* TCVĐ: Cáo và thỏ, Đập chuột,Leo núi, TCDG: Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, kéo co.
* Chơi tự do:
- Chơi với phấn, hột hạt, lá cây và đồ chơi ngoài chơi.
- Tổ chức giao lưu cả khối. 
TUẦN 5
* HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát cô bán nước ép trước cổng.
- Quan sát bác sửa xe máy.
- Thí nghiệm pha màu
- Quan sát cô bán bánh mì.
* TCVĐ:
- Thả đỉa ba ba, Ô tô và chim sẻ. Bóng tròn to, Mèo đuổi chuột, Rồng rắn lên mây.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
- Chơi trong góc Steam
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Giao lưu tập thể lớp B3 
	MT82

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc nấu ăn: Thiết kế các trang phục cho bé ( T1), Tập làm bánh rán( T2), Góc STEAM: Làm quà tặng bà, mẹ (T3); , Góc bán hàng: Bán các đồ ăn để tổ chức liên hoan ngày hội gia đình(T4), Góc Văn học: Làm truyện về những người thân trong gia đình(T5).
*Bác sĩ: Khám sức khỏe cho mọi người.
* Bán hàng: bán đồ chơi đồ dùng phục vụ gia đình, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc học tập:
- Làm quen đếm từ 0 đến 5. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. nhận biết phan biệt số 2, Phân biệt được hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác, xác định phía phải, nhận biết phía phải - trái của bản thân, so sánh chiều rộng 2 đối tượng.
* Góc văn học:
- Làm sách về sự ra đời và lớn lên của bé; làm sách thể hiện các cảm xúc của bé
- Tập kể lại chuyện Chú mèo đánh răng, ngôi nhà vui vẻ. Xem sách truyện phù hợp với sự kiện chủ đề
* Góc nghệ thuật :
- Chụp ảnh bé lớn lên như thế nào? nêu cảm nhận. 
- Vẽ nét mặt, vẽ cốc, chân dung mẹ, vẽ ngôi nhà...
* Góc thực hành cuộc sống: Bé dọn nhà, lau lá cây, rửa cốc, chơi các bài tập tại góc. 
-Tên sách,Tên tác giả. (MT62) 
- Thảo luận về đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ (MT69) 
- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm. (MT94) 
	MT62, MT69, MT94

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc phục vụ bản thân.
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; cát giường, vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
- Thực hiện một só việc đơn giản: tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng,... 
- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng. 
	

	Hoạt động chiều
	* TUẦN 1:
- Dạy hát và vđ: " Tay thơm tay ngoan"
- Rèn kỹ năng cầm kéo và cắt theo đường kẻ nét.
- Gọi tên và tập sao chép các nét số 1, 2
- Làm TCHT: làm quen với toán: Bài 4, 11
- Lao động tổng vệ sinh 
* TUẦN 2:
- Đọc thơ hình vuông, tròn, tam giác.
- Đọc đồng dao về gia đình 
- Làm TCHT: làm quen với toán: Bài 20
- VĐCB: Ném trúng đích nằm đứng, TC: Con bọ dừa.
- Lao động vệ sinh (MT4) 
* TUẦN 3:
- Rèn kỹ năng lựa chọn nguyên vật liệu theo sản phẩm tạo hình.
- Hoàn thiện khung ảnh tặng bà và mẹ 
- Nghe hát: " Tổ ấm gia đình"
- Rèn trẻ cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc
- Lao động vệ sinh (MT6) 
* TUẦN 4:
- Ôn phía trái, phía phải của bản thân.
- Nhổ cỏ và cắt lá héo cây xanh của lớp học.
- Nghe hát: " Tổ ấm gia đình", Ôn hát vận động: " Tay thươm tay ngoan".
- Rèn cho trẻ kĩ năng cát theo đường zích zắc.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần và tổng vệ sinh. 
TUẦN 5
- Ôn VĐMH: " Nhà mình rất vui", TCAN: " La theo giai điệu".
- Rèn trẻ kĩ năng xếp hàng.
- Dạy trẻ nhận biết số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115.
- Làm bài tập toán trang số 10
- Nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. 

	MT4, MT6

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cơ thể bé 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10- STEAM: Làm khung ảnh tặng bà, tặng mẹ 
	Gia đình thân yêu - Ngày hội gia đình 
	Những người thân trong gia đình 
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